
 DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK KÔI

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2023 của UBND xã Đăk Kôi)

STT Họ và tên Số khẩu Năm sinh Địa chỉ (thôn, ấp) Mức thu nhập
đầu người/tháng Ghi chú

1 A TƯƠNG 5 1984 Thôn Kon Rlong 1.640.000

2 Y ĐE 2 1959 Thôn Kon Rlong 1,800,000

3 A HIỆP 4 1969 Thôn Kon Rlong 1,800,000

4 U KRỦI 5 1986 Thôn Kon Rlong 2,160,000

5 A VIỆT 4 1992 Thôn Kon Rlong 2,000,000

8 A BRA 5 1975 Thôn Kon Rlong 2,160,000

9 A HLÁ 3 1973 Thôn Kon Rlong 2,000,000

10 Y BE 5 1996 Thôn Kon Rlong 1.650.000

11 Y PÔNG 4 1995 Thôn Kon Rlong 1.770.000

12 Y CHIÊN 4 1994 Thôn Kon Rlong 2,000,000

13 A HAI 4 1997 Thôn Kon Rlong 2,000,000

14 A KHA 4 1997 Thôn Kon Rlong 2,160,000

15 A HỮU 3 1995 Thôn Kon Rlong 1,600,000
Tổng cộng: 52

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DANH SÁCH HỘ TRUNG BÌNH NỘP TIỀN MUA THẺ BHYT TỪ THÁNG 10/2022
đến tháng 31/12/2022

STT Họ và tên Mã số BHXH Năm sinh Giới
tính

Số tiền
nộp 3
tháng

Ghi chú

1 Y Bê 6221479652 1979 Nữ 120.690

2 A Vừng 6221479653 1984 Nam 120.690

3 Y Bênh 6221479655 14/10/2000 Nữ 120.690

4 A Tương 6221479656 26/10/1996 Nam 120.690

5 A TƯƠNG Thôn 4 120.690

6 Y Bích 6221257934 29/10/2003 Nữ 120.690

7 A Sương 6221258008 28/04/2009 Nam 120.690

8 Y Bêng 6221266510 01/01/1979 Nữ 120.690

9 A Nhau 6221279081 1978 Nam 120.690

10 Y Quỳnh 6221732093 29/11/2020 Nữ 120.690

11 Y BĂNG Thôn 4 120.690

12 A Kre 6212002529 07/10/1969 Nam 120.690

13 Y Đroa 6221276829 01/01/1971 Nữ 120.690

14 A Thông 6221276830 1993 Nam 120.690

15 A Sưm 6221265073 1981 Nam 120.690

16 Y Peng 6221265074 1978 Nữ 120.690

17 Y Pam 6221273210 17/06/2003 Nữ 120.690

18 Y Mỹ Tâm 6221261216 13/01/2006 Nữ 120.690

19 A Lại 6221274927 2012 Nam 120.690

20 Y HOAN Thôn 4 HN 120.690

21 Y Hiền 6221269316 12/05/1993 Nữ 120.690

22 A Sơn 6221273884 24/08/1996 Nam 120.690

23 Y RÓE Thôn 4 120.690
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24 A Săng 6221258896 1973 Nam 120.690

25 A Sâm 6221258897 28/04/1998 Nam 120.690

26 A Đạt 6221278988 26/10/2006 Nam 120.690

27 A Đúi 6221456416 1999 Nam 120.690

28 Y Bun 6221277975 20/03/1990 Nữ 120.690

29 A Cường 6221275106 12/03/2008 Nam 120.690

30 A RUN Thôn 4 120.690

31 A HÚY Thôn 4 120.690

32 A Pum 6221277993 1970 Nam 120.690

33 Y Vươn 6221270613 06/02/2004 Nữ 120.690

34 Y Bôn 6221277994 03/10/1979 Nữ 120.690

35 Y Gáy 6221277995 15/06/2000 Nữ 120.690

36 Y BUNG Thôn 4 TA

37 A Biêng 6221266556 22/08/1972 Nam 120.690

38 A Bảo 6221279967 18/03/1994 Nam 120.690

39 Phạm Văn Thế 6221266617 1979 Nam 120.690

40 A Đương 6221260501 25/09/2005 Nam 120.690

41 A Quảng 6221279968 05/02/2012 Nam 120.690

42 Y Tem 6221265077 1990 Nữ 120.690

43 A Mo 6221266615 1993 Nam 120.690

44 Y ĐỒNG Thôn 4 GB

45 Nguyễn Văn Kiên 3420792444 27/01/1987 Nam 120.690

46 A Kỳ 6221261410 20/05/1995 Nam 120.690

47 Y Ngất 6221610364 15/12/1994 Nữ 120.690

48 A Thọ 6221261587 05/06/1986 Nam 120.690

49 Y Mar 6221261772 1992 Nữ 120.690
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50 A Thức 6221264950 15/07/2013 Nam 120.690

51 A The 6221280397 12/10/1950 Nam 120.690

52 A Dũng 6221266842 15/06/1996 Nam 120.690

53 Y Sân 6221275113 18/09/1991 Nữ 120.690

54 A Léo 6221267100 1973 Nam 120.690

55 Y Choe 6221258856 20/07/1983 Nữ 120.690

56 Y Đạt 6221266499 1990 Nữ 120.690

57 A Cu 6221273738 19/05/1989 Nam 120.690

58 A Quốc 6221273821 27/07/2013 Nam 120.690

59 A Chiên 6221267969 13/07/1977 Nam 120.690

60 A Lòng 6221278378 26/11/1997 Nam 120.690

61 Y Lon 6221279023 23/06/1976 Nữ 120.690

62 A Ban 6221279931 20/04/2007 Nam 120.690

63 Y Thu 6221263287 16/11/1994 Nữ 120.690

64 A Thao 6221271654 15/05/1974 Nam 120.690

65 Y Dên 6221266616 1969 Nữ 120.690

66 A Nga 6221258894 18/07/1990 Nam 120.690

67 Y Hnét 6221267167 1994 Nữ 120.690

68 Y KRUN Thôn 4 GD

69 A Lo 6221278112 1989 Nam 120.690

70 A HÙNG Thôn 4 120.690

71 Y Nhú 6221261215 04/10/1991 Nữ 120.690

72 A Tùng 6221270753 10/10/1993 Nam 120.690

73 Y Tập 6221271889 1962 Nữ 120.690

74 A DŨNG (ĐOANG) 120.690

75 Y Đoang 6221261770 1977 Nam 120.690
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76 A Đinh 6221278030 04/12/2003 Nam 120.690

77 A NHẬT Thôn 4 GD

78 Y Lệ 6221261584 10/06/2015 Nữ 120.690

79 Y Déo 6221261625 1996 Nữ 120.690

80 A HIỀN Thôn 4 120.690

81 Y Thoanh 6221271762 1992 Nữ 120.690

82 A Tiên 6221272319 27/09/1990 Nam 120.690

83 A Tài 6221268109 17/09/1993 Nam 120.690

84 Y Nim 6221445553 1995 Nữ 120.690

85 A Bắc 6221473467 20/04/1988 Nam 120.690

86 Y Rũ 6221479640 1994 Nữ 120.690

87 A PUM Thôn 4 120.690

88 A RENG Thôn 4 120.690

89 A LOH Thôn 4 120.690

90 Y Vân 6221261746 25/03/1995 Nữ 120.690

91 Y Veng 6221261252 1985 Nữ 120.690

92 Y Krủih 6221610374 1955 Nữ 120.690

93 Y THỦY Thôn 4 120.690

94 Y Thái 120.690

95 A Thiện 6221257945 04/05/2006 Nam 120.690

96 A Thừa 6221259727 06/02/2010 Nam 120.690

97 A Xuân 6221266508 1982 Nam 120.690

98 A THÂN Thôn 4 120.690

99 Y Thuận 6221265135 27/08/1997 Nữ 120.690

100 A PHÁ Thôn 4 120.690

101 Y Loang 6221259640 07/07/2000 Nữ 120.690
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102 A Đer 6221267072 1980 Nam 120.690

103 A Quốc 6221273885 10/07/2003 Nam 120.690

104 Y Chinh 6221261406 1981 Nữ 120.690

105 Y Liên 6221262140 15/04/1981 Nữ 120.690

106 A Dương 6221268146 18/09/2003 Nam 120.690

107 Nguyễn Văn Bình 120.690

108 Y CHIÊN 6221268155 10/05/1987 Nữ 120.690

109 Trương Bảo Sang 6221267143 10/01/1986 Nam 120.690

110 A Thị 6221707449 16/08/1991 Nam 120.690

111 A Thanh 6221259672 27/03/2014 Nam 120.690

112 A BẺH Thôn 4 120.690

113 A Ch Huy 6221261411 1981 Nam 120.690

114 Y Tim 6221271236 1990 Nữ 120.690

115 A - Nut 6221275112 1988 Nam 120.690

116 Y Pan 6221267897 20/07/1992 Nữ 120.690

117 Y Pum 6221260377 23/04/1989 Nữ 120.690

118 A Ưng 6221269137 02/06/1985 Nam 120.690

119 A Hoàng 6221258026 30/09/2007 Nam 120.690

120 A Hữu 6221258674 24/10/2012 Nam 120.690

121 A Trọng 6221261257 1995 Nam 120.690

122 Y Hà 6221258014 16/03/2001 Nữ 120.690

123 Y Nơi 6221280343 1966 Nữ 120.690

124 A Bảy 6221273817 16/06/1982 Nam 120.690

125 Y Xôm 6221278093 20/02/1985 Nữ 120.690

126 A Thiều 6221259627 31/05/2010 Nam 120.690

127 A ĐẠT Thôn 4 120.690
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128

VÕ NGUYÊN
TRƯƠNG ĐỨC THỌ

Thôn 4 120.690

Cộng tổng: 
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